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	UBND TỈNH CAO BẰNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /TTr-SNNMT

	Cao Bằng, ngày        tháng       năm 2025


TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông 
tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026-2030

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông trung ương giai đoạn 2026-2030;
Căn cứ Nghị quyết số 47/2020/NQ/HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026-2030 với nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Cơ sở pháp lý


Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản;


Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức;
Thông tư số 84/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông;
Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương;
Quyết định số 5183/QĐ-BNN-KN ngày 06/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương;
Quyết định số 373/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông trung ương giai đoạn 2026-2030;
Nghị quyết số 47/2020/NQ/HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan Đảng cộng sản việt Nam, các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2. Cơ sở thực tiễn
Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc có địa hình khá phức tạp, song có những điều kiện đất đai, khí hậu khá thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp. Với diện tích đất tự nhiên 670.039 ha, trong đó có 109.985 ha đất chuyên sản xuất nông nghiệp (chiếm 16,41 %); diện tích đất lâm nghiệp là 546.981,18 ha (chiếm 81.63%) tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Cao Bằng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có vùng ôn đới mát mẻ, khí hậu được chia thành hai vùng đai cao và thấp riêng biệt thuận lợi cho việc đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu tập trung các cây trồng, vật nuôi đặc hữu của địa phương.
Giai đoạn 2021–2025, mặc dù chịu nhiều tác động của thiên tai và dịch bệnh, ngành nông nghiệp Cao Bằng vẫn giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành đạt khoảng 2,97%/năm; giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên 1 ha đất canh tác đạt 50 triệu đồng. Cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng trồng trọt và tăng tỷ trọng chăn nuôi, lâm nghiệp, dịch vụ nông nghiệp. Cụ thể, trồng trọt chiếm 58,41%, chăn nuôi 29,1%, lâm nghiệp 9,09%, thủy sản 0,38%, dịch vụ nông nghiệp 3,02%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 293,53 nghìn tấn; diện tích và năng suất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được mở rộng. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp được hình thành rõ nét như vùng thuốc lá, vùng mía, vùng sắn, vùng trúc sào, vùng quế, hồi… đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh, khu vực lân cận và xuất khẩu sang Trung Quốc. Phương thức sản xuất nông nghiệp đã có bước chuyển biến từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp với yêu cầu thị trường. Toàn tỉnh hiện có khoảng 750 ha cây trồng sản xuất theo quy trình nông nghiệp hữu cơ hoặc theo hướng hữu cơ; 92,6 ha cây trồng và 85 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP. Các sản phẩm OCOP ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường, với 200 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên (trong đó 10 sản phẩm đạt 4 sao) vào năm 2025. Chăn nuôi phát triển ổn định, khai thác tốt lợi thế của tỉnh; tổng đàn trâu đạt 107.449 con, bò 119.211 con, lợn 366.982 con và gia cầm 3.119 nghìn con. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, toàn tỉnh đã trồng mới 4.536 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ lên 55,06%. Trong giai đoạn, tỉnh đã hỗ trợ triển khai 130 kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tập trung vào cây, con chủ lực và nông sản đặc hữu; nhiều mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật được hình thành, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế hộ gia đình
Trong những năm qua, công tác khuyến nông đã được quan tâm, tăng cường và không ngừng đổi mới về nội dung cũng như hình thức hoạt động. Nhờ đó, khuyến nông đã trở thành cầu nối quan trọng trong việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới đến với người nông dân, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy sản xuất của bà con. Hoạt động khuyến nông đã tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thông qua các lớp tập huấn, mô hình trình diễn, tư vấn kỹ thuật…, nhiều tiến bộ mới về giống cây trồng, vật nuôi, quy trình canh tác tiên tiến, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch đã được chuyển giao kịp thời đến cơ sở. Thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, trong giai đoạn 2021-2025, bằng nguồn vốn được cấp từ ngân sách địa phương, Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp tỉnh đã triển khai, thực hiện được 31 mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật với 878 hộ tham gia, trong đó triển khai thực hiện 12 mô hình trồng trọt, 11 mô hình chăn nuôi, 05 mô hình thủy sản, 03 mô hình lâm nghiệp; tổ chức tập huấn được 69 lớp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản cho 2.070 lượt người tham gia; Tổ chức 01 cuộc tọa đàm khuyến nông, xuất bản Bản tin Khuyến nông Cao Bằng được 04 số với số lượng 3.400 cuốn. Từ nguồn vốn lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn khác, hệ thống khuyến nông cơ sở trên toàn tỉnh đã triển khai được 123 dự án, 36 mô hình sản xuất trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp; tổ chức tập huấn 890 lớp (trong đó: Lĩnh vực chăn nuôi thú y 651 lớp, lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp 239 lớp). Các mô hình khuyến nông cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu, tiêu chí đã đề ra về năng suất, chất lượng sản phẩm, mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm giúp người dân nâng cao kỹ thuật canh tác, làm thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa thị trường, giúp đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, được người dân đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành nông nghiệp của tỉnh vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế: Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa dự báo được nhu cầu của thị trường dẫn đến khả năng nhân rộng của các mô hình khuyến nông chưa cao. Người nông dân chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống, trình độ quản lý và kỹ năng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật còn yếu. Hoạt động liên kết tiêu thụ sản phẩm bước đầu được hình thành, song vẫn thiếu tính ổn định và chưa đảm bảo tính bền vững. Nhiều sản phẩm đặc sản, đặc hữu của tỉnh chưa được xây dựng thương hiệu mạnh, chưa đạt chứng nhận chất lượng cao để mở rộng thị trường. Một trong những nguyên nhân dẫn tới những tồn tại, hạn chế đó là do công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chưa đáp ứng được yêu cầu; đào tạo tập huấn khuyến nông chưa được sâu rộng, chưa gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành; năng lực của một bộ phận cán bộ khuyến nông cơ sở còn hạn chế, đặc biệt thiếu các kiến thức, kỹ năng quản lý, quản trị, kinh tế, chuyển đổi số…nguồn ngân sách bố trí cho hoạt động khuyến nông hàng năm hạn chế, chưa tương xứng với mục tiêu, yêu cầu của Chương trình; thiếu cơ chế chính sách đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất với nông dân thông qua hệ thống khuyến nông.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra ba chương trình trọng tâm, trong đó có Chương trình Bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030. Để đạt được mục tiêu cho cả giai đoạn, Chương trình đã chỉ ra một số nhiệm vụ chủ yếu: tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến; tập trung phát triển các cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hình thành, ổn định các vùng sản xuất cây lương thực của tỉnh, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng các loại lúa đặc sản, đặc hữu và một số giống lúa mới. Tiếp tục phát triển các cây công nghiệp, cây ăn quả (Thuốc lá, Mía, Thạch đen, Dong riềng, Lê, Dẻ..). Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh: như cây Dẻ, cây Lê; với diện tích cây Dẻ đạt 1.000 ha, cây Lê diện tích đạt 500 ha, tập trung tại các xã Thạch An, Đông Khê, Kim Đồng, Hoà An, Nguyên Bình, ... Phát triển các loại cây trồng đặc sản, đặc hữu của địa phương như cây Mận máu, Lê xanh.... theo hướng sản xuất hàng hoá. Hình thành các vùng trồng cây công nghiệp, cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây Thạch đen 1.000 ha, cây Thuốc lá 6.000 ha, cây Mía 4.000 ha, cây Dong riềng 2.000 ha tại các vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp. Phát triển chăn nuôi theo hướng đảm bảo an toàn sinh học, quy mô trang trại. Bảo tồn và phát triển các vật nuôi đặc sản, có giá trị kinh tế cao: lợn hương, lợn đen, gà H’mông, lợn lang…
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, chủ động trong công tác tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông hằng năm đúng quy định đồng thời đảm bảo bố trí nguồn lực cho chương trình hoạt động xuyên suốt, có khả năng nhân rộng cao, việc xây dựng Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2026-2030 là rất quan trọng và cần thiết. 
 
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
Xây dựng Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2026-2030 gồm tập hợp các nhiệm vụ, dự án khuyến nông nhằm chuyển giao có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung vào các ngành hàng, sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản chủ lực của địa phương. Chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động thực tiễn; phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải, tạo nguồn cho thị trường tín chỉ carbon, nâng cao hiệu quả trong sản xuất thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Thực hiện chuyển đổi số khuyến nông, huy động các nguồn lực để thực hiện các hoạt động khuyến nông góp phần phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn, nông dân và thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XX. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH


Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương triển khai một số nội dung sau đây:

- Tổ chức tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021–2025. Qua đó, nắm bắt thực trạng công tác khuyến nông hiện nay và những yêu cầu đặt ra trong thời gian tới. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, căn cứ kết quả được tổng hợp và đánh giá từ thực tiễn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến nông giai đoạn 2026–2030 và Dự thảo Chương trình cùng các tài liệu có liên quan bảo đảm sự phù hợp, thiết thực, khả thi. 
- Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Sở ngành, UBND các xã, phường đối với các dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình và dự thảo thuyết minh Chương trình kèm theo (Công văn số ……./SNNMT-KN ngày ……….của Sở Nông nghiệp và Môi trường); Căn cứ vào các ý kiến góp ý của các Sở ngành có liên quan, các địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình; dự thảo thuyết minh Chương trình và các tài liệu kèm theo để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng. 
- Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp và các tổ chức, cá nhân tiếp nhận công nghệ chuyển giao. 


2. Bố cục của dự thảo Chương trình: Gồm 06 phần cụ thể như sau:


(1) Sự cần thiết và căn cứ pháp lý;


(2) Mục tiêu;


(3) Phạm vi, đối tượng thực hiện;


(4) Định mức hỗ trợ và kinh phí thực hiện;

(5) Giải pháp thực hiện;


(6) Tổ chức thực hiện.

3. Nội dung cơ bản của Chương trình

3.1. Bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền


- Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn 24 lớp cấp tỉnh; 100 lớp cấp xã nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho 3.720 lượt cán bộ khuyến nông, cán bộ quản lý nông nghiệp, khuyến nông viên cơ sở, thành viên tổ khuyến nông cộng đồng, nông dân chủ chốt, thành viên HTX, tổ hợp tác... đáp ứng nhiệm vụ khuyến nông cơ sở.  
- Xây dựng Trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cao Bằng đăng tải 120 tin bài/năm về hoạt động thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách về nông nghiệp, nông thôn, truyền tải các kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, quảng bá, kết nối nông sản tỉnh Cao Bằng. 

- Tổ chức 03 cuộc Tọa đàm khuyến nông, 01 cuộc/năm, 80 đại biểu/cuộc; Tổ chức 04 đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm (01 đoàn/năm) cho 120 lượt người là các cán bộ khuyến nông, cán bộ quản lý ngành nông nghiệp, HTX, THT, nông dân…

3.2. Xây dựng và nhân rộng mô hình

Xây dựng 100 mô hình trình diễn khuyến nông, gồm 31 mô hình trồng trọt, 30 mô hình lâm nghiệp, 31 mô hình chăn nuôi, 08 mô hình thủy sản (quy mô 337,5 ha cây trồng các loại, 150 đống ủ phân hữu cơ, 500 đàn ong, 180 con dê sinh sản, 1.200 con lợn thương phẩm, 110 con lợn sinh sản, 31.000 con gia cầm, thủy cầm, 2.5 ha nuôi cá, tôm trong ao và 1.500 m3 lồng phục vụ nuôi cá lồng trên sông và hồ chứa) đồng thời đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho khoảng 1.800 lượt nông dân nắm vững được kỹ thuật đủ điều kiện để tham gia mô hình. 
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổng kinh phí thực hiện: 44.856.458.000 đồng, trong đó:

- Nguồn kinh phí từ ngân sách: 42.897.666.000 đồng.


+ Nguồn ngân sách địa phương: 20.270.710.000 đồng


+ Nguồn chương trình Mục tiêu quốc gia và các nguồn khác: 22.626.956.000 đồng.

- Nguồn kinh phí nông dân đối ứng: 1.958.792.000 đồng.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
2. Nguồn kinh phí:
- Nguồn kinh phí chi cho các hoạt động khuyến nông địa phương được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, mọi nguồn lực khác cấp cho cấp xã được áp dụng theo Nghị quyết số 47/2020/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Nguồn kinh phí lồng ghép với các chương trình, dự án khác để thực hiện mục tiêu của khuyến nông; Nguồn tài trợ và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động khuyến nông và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.


Kèm theo Tờ trình có các tài liệu sau đây:


1. Dự thảo Quyết định ban hành Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026-2030;
2. Báo cáo tổng hợp và tiếp thu, giải trình ý kiến của các Sở, ngành và địa phương đối với dự thảo Chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giia đoạn 2026-2030.

Trên đây là Tờ trình về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026-2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xem xét, quyết định./.
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